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GƯƠNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ, NGHIÊN CỨU TRẺ  
1. TRẦN THỊ NHƯ HOA 

- Chức vụ - Đơn vị công 
tác: Giảng viên Khoa 
Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQG-HCM. 
 - Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 
26/08/1989 

* Trong năm 2022 
- Đạt giải thưởng Khoa học công 
nghệ thanh niên “Quả cầu vàng” 
năm 2022. 
- Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 
2022. 
- Đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ 
tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 
2022. 
* Các năm khác 

 Trần Thị Như Hoa hiện là giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ 
Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, đồng 
thời là trưởng nhóm nghiên cứu “Vật liệu Quang học và cảm biến” 
do Khoa hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano 
và Phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM. Cho đến nay, Như Hoa đã 
có tổng cộng 25 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc 
tế. Trong đó 15 bài báo thuộc danh mục Q1 (13 bài là tác giả chính), 
09 bài báo thuộc danh mục Q2 (06 bài là tác giả chính), 01 bài báo 
thuộc danh mục Q3, 05 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí 
khoa học trong nước (4 bài là tác giả chính). 
Trong năm 2020 - 2021, Như Hoa có 11 bài báo khoa học công bố 
quốc tế trên tạp chí ISI1, Như Hoa còn là tác giả chính 01 chương 

 
1 ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông tin Khoa học). Viện này do Eugene Garfield sáng lập năm 1960, sau này được công ty Thomson mua lại và 
hiện nay gọi là Thomson Scientific, một bộ phận thương mại của tập đoàn Reuters. Đây là nơi có cơ sở dữ liệu khoa học phong phú với hơn 10.000 tạp chí được lựa chọn khách 
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- Châm ngôn: Hạnh 
phúc đạt được khi bạn 
ngừng chờ đợi điều đó 
xảy ra và thực hiện các 
bước để biến nó thành 
hiện thực 
- Học hàm, học vị: Tiến 
sĩ 
- Đơn vị giới thiệu: 
Đoàn Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên - 
ĐHQG TP.HCM 

- Đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu 
biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 
2021. 
- Được tuyên dương “Cán Bộ trẻ 
tiêu biểu” cấp Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh năm 2021. 
- Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên 
tiến TP. Hồ Chí Minh làm theo 
lời Bác” năm 2020. 
- Được tuyên dương “Giải 
thưởng Sao Tháng Giêng” của 
Ban Chấp hành Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam năm 2018. 

sách chuyên khảo nước ngoài, thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 
vật liệu. 
   Trong năm 2022, Như Hoa có 05 bài báo khoa học công bố quốc 
tế trong đó có 03 công bố trên tạp chí Q12 uy tín hàng đầu thế giới 
về lĩnh vực vật liệu ứng dụng trong môi trường, cảm biến y sinh học. 
 Như Hoa đã làm chủ nhiệm 01 đề tài thuộc Quỹ Phát triển 
KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) với nghiên cứu “Phát hiện phân 
tử sinh học dựa trên bộ cảm biến sinh học cộng hưởng plasmon bề 
mặt định xứ (LSPR) với các hạt nano plasmon”, và chủ nhiệm 01 đề 
tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM với tên đề tài “Thiết 
kế và phát triển cảm biến quang học có độ nhạy cao sử dụng hiện 
tượng cộng hưởng plasmon bề mặt định xứ trên vật liệu nano kim loại 
Ag, Au cho các ứng dụng y sinh”. 
 Như Hoa còn là chủ nhiệm 01 đề tài hợp tác Việt Nam - 
Nhật Bản với nghiên cứu “Phát triển hạt nano Titanium Oxide lai tạp 
chấm Carbon như một vật liệu quang xúc tác mới nhằm xử lý chất 
nhuộm hữu cơ trong nước thải” đã được hội đồng tại Nhật đánh giá 
cao, và có đóng góp 02 công trình được đăng trên tạp chí ISI. 
          Các nghiên cứu của Như Hoa tập trung vào việc sử dụng cảm 
biến quang học sợi quang đa mode SPR (nguồn chiếu sáng là laser) 
để chẩn đoán sớm các bệnh trong cơ thể con người (kiểm tra nồng độ 
cholesterol, bệnh suy tim mạch, đột quỵ, tuyến giáp, đau dạ dày, bệnh 
lao, sốt rét, hay bệnh loãng xương…), giúp cho việc điều trị sớm, ít 
tốn chi phí và thực hiện trong thời gian ngắn. Phương pháp này 

 
quan và có xử lý của các chuyên gia để phân loại theo các lĩnh vực, trong đó khoa học tự nhiên có hơn 7.100 tạp chí có từ năm 1900 đến nay, khoa học xã hội với hơn 2.100 tạp 
chí từ năm 1956, nghệ thuật và nhân văn với hơn 1.200 tạp chí từ năm 1975. 
2  Các nhà Khoa học tính điểm cho khoảng 30.000 tạp chí và chia thành 4 nhóm tương ứng từ Q1 là cao nhất  đến Q4 là thấp nhất. Nhóm Q1 có  chỉ số tin cậy trích dẫn IF cao 
nhất.  
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được đánh giá là một trong những giải pháp tiên tiến nhất hiện nay 
trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng y sinh. Trong tương lai hứa hẹn 
sẽ thay thế những phương pháp, công nghệ xét nghiệm hiện nay với 
các máy phân tích trị giá hàng trăm triệu đồng và đợi chờ kết quả rất 
lâu từ một đến hai tuần, giúp tiết giảm tối đa chi phí cho các lần xét 
nghiệm so với trước đây. Các sản phẩm khoa học mà Như Hoa nghiên 
cứu sử dụng cảm biến rất thân thiện với môi trường, dễ chế tạo, giá 
thành thấp với độ phân giải cao. Hơn nữa, Như Hoa còn nghiên cứu 
về vật liệu biến tính hạt nano kim loại, vật liệu lai hóa được áp dụng 
trong phương pháp tăng cường Raman bề mặt (SERS) với mục đích 
tăng cường tín hiệu và phát hiện phẩm màu trong chế biến thực 
phẩm và tạo màu cho gia vị với nồng độ phát hiện nhỏ nhất. Phát 
triển cảm biến SERS như một giải pháp ngăn chặn và loại bỏ nguy 
cơ ảnh hưởng của phẩm màu vào cơ thể người. 

Giai đoạn 2007 - 2014, khi còn là sinh viên, học viên cao học 
của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Như Hoa 
được biết đến là một sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học 
tại trường với 01 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa 
học quốc tế và 02 công trình được đăng trên tạp chí khoa học trong 
nước. Các nghiên cứu trên tạo cơ sở cho việc phát triển công nghệ 
mới, mang lại nhiều hứa hẹn cho việc ứng dụng chế tạo linh kiện điện 
tử tiêu hao ít năng lượng, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Ngoài 
đam mê nghiên cứu, Như Hoa còn tích cực các hoạt động của Đoàn - 
Hội tại trường.  
        Từ 03/2015 - 02/2018, Như Hoa đã từng có khoảng thời gian 
theo học nghiên cứu sinh chuyên ngành Vật lý nano, tại Đại học 
Gachon, Hàn Quốc. Dù điều kiện khi đó còn nhiều khó khăn, cộng 
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với việc phải làm quen và thích nghi với nơi sinh hoạt, học tập mới, 
Như Hoa vẫn tiếp tục theo đuổi, phát huy khả năng kết nối của mình 
thông qua việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội kết hợp với thế 
mạnh nghiên cứu khoa học khi từng giữ vai trò Uỷ viên Ban Thư Ký, 
Phó Trưởng Ban Khoa học Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 
(VSAK) giai đoạn 2017 - 2018 và đã cùng Hội tổ chức nhiều hoạt 
động về học thuật, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học của 
sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc như: thành viên Ban Tổ chức Hội 
thảo Khoa học Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2016, 2017, 
2018, tham gia Báo cáo viên và được xếp loại xuất sắc tại Hội nghị 
thường niên các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS) 
năm 2017,... Như Hoa thật sự đã truyền được đam mê nghiên cứu 
khoa học đến rộng rãi đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam trong 
và ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Từ những nỗ lực không biết mệt mỏi, Như Hoa đã khẳng định 
được giá trị của bản  thân trong việc phát huy chuyên môn nghiên cứu 
gắn với cộng đồng và tạo ra giá trị khoa học thiết thực, phát triển đời 
sống, sức khoẻ của người dân được tốt hơn. 

2. PHẠM QUANG 
THẮNG 
- Chức vụ - Đơn vị: 
Trưởng Phòng Nghiên 
cứu Công nghệ sinh học 
và thủy sản, Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát 
triển Nông nghiệp Công 
nghệ cao, Ban Quản lý 

* Năm 2022: 
- Bằng khen của Trung ương 
Đoàn đạt giải thưởng “Lương 
Định Của” năm 2022. 
- Bằng khen của Ủy ban Hội 
Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
TP. Hồ Chí Minh “Đã đạt giải 
Nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo 

 Phạm Quang Thắng công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao từ năm 2016 đến nay, trải qua các vị trí: nhân 
viên phòng Công nghệ sau thu hoạch; nhân viên xưởng chế biến, bảo 
quản sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản; Phó xưởng chế biến, bảo 
quản sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản và từ  tháng 4/2022 đến 
nay, Quang Thắng là Trưởng phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học 
và thủy sản - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công 
nghệ cao. TP. Hồ Chí Minh. Quang Thắng không chỉ trực tiếp tham 



5 
 
 

Khu Nông nghiệp Công 
nghệ cao TP. Hồ Chí 
Minh; Phó Bí thư Chi 
bộ 2, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đoàn Ban 
Quản lý Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao 
TP. Hồ Chí Minh. 
- Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 
- Ngày tháng năm 
sinh: 18/10/1993. 
- Châm ngôn: “Đừng 
tìm mọi cách để hưởng 
thụ mà hãy tìm mọi cách 
để cống hiến”. 
- Học hàm, học vị: Thạc 
sĩ 
- Đơn vị giới thiệu:  
Đoàn Khối Dân - Chính 
- Đảng TP. Hồ Chí 
Minh. 

trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” lần 
XIV, năm 2022”. 
- Bằng khen của Thành Đoàn TP. 
Hồ Chí Minh “Đã đạt giải Nhất 
Hội thi “Tự hào sử Việt” lần VI 
năm 2022”. 
-  Đạt giải Ba Hội thảo Khoa học 
An toàn thực phẩm và An ninh 
lương thực lần 6 năm 2022. 
-  Giấy khen của Đoàn Khối Dân 
- Chính - Đảng Thành phố “Đã 
đạt danh hiệu Người thợ trẻ giỏi 
năm 2022” 
* Các năm khác: 
- Đạt Giải thưởng Nguyễn Văn 
Trỗi lần thứ 12 - năm 2020. 
- Giải Ba Hội thi "Tự hào sử 
Việt" lần V năm 2020. 
- Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ 
Chí Minh “Có thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và phong 
trào thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 
90 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 
- 26/3/2021)”. 
- Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ 
Chí Minh “Đạt giải khuyến 

gia nghiên cứu các quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực thủy sản, công 
nghệ sinh học để đưa ra các mô hình, sáng kiến áp dụng tại đơn vị 
công tác mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển 
giao công nghệ cho các doanh nghiệp và người dân có nhu cầu trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 
 Trong năm 2022, Quang Thắng đã có 03 mô hình áp dụng vào 
thực tiễn, kết quả sáng kiến đã làm tăng giá trị sản phẩm, tăng thu 
nhập cho đơn vị ứng dụng với mức lợi nhuận  hơn 3,5 tỷ đồng /năm, 
cụ thể: 
 + Sáng kiến “Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) thâm canh hai giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi 
trường (IoT) tại huyện Cần Giờ” được công nhận sáng kiến có phạm 
vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2022 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 
Công nghệ cao. Hiện nay, mô hình đã hoàn thiện về xây dựng cơ sở 
vật chất và chuyển giao quy trình nuôi cho hộ nông dân Đinh Quang 
Soạn ở Ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí 
Minh với quy mô thực hiện là 7.550 m2. Năng suất mô hình đạt 40 
tấn/ha với kích cỡ tôm thu hoạch là 35 con/kg so với năng suất của 
mô hình nuôi truyền thống là 7- 33 tấn/ha. Tổng doanh thu: 
3.915.520.000 đồng/năm; tổng lợi nhuận: 1.449.920.000 
đồng/năm (4 vụ). Tạo việc làm cho thanh niên địa phương: số lao 
động thường xuyên: 02; số lao động mùa vụ: 08 
 + Sáng kiến “Mô hình chế biến một số sản phẩm từ Sâm bố 
chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)” được công nhận 
sáng kiến là có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2022 của Ban Quản 
lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, hiện nay, mô hình đã chuyển 
giao quy trình chế biến các sản phẩm từ sâm bố chính cho công ty cổ 
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khích Hội thi tìm hiểu, tuyên 
truyền và hiến kế cải cách hành 
chính lần 3 năm 2021”. 
-  Giấy khen theo của UBND 
Phường 13 Quận 6 đã hoàn thành 
xuất sắc công tác phòng chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn 
phường 13 năm 2021 
 

phần quốc tế Sâm tiến vua, địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, 
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh với tổng doanh thu: 
3.900.000.000 đồng/năm; tổng lợi nhuận: 1.498.333.330 
đồng/năm (10 vụ). Tạo việc làm cho thanh niên địa phương: số lao 
động thường xuyên: 03; số lao động mùa vụ: 10 
 + Sáng kiến “Quy trình sản xuất bột hòa tan dưa hấu sấy thăng 
hoa”  được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 của Ban Quản 
lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Quy trình được áp dụng từ tháng 
12 năm 2019 đến nay với giá trị lợi nhuận 500.000.000 - 
600.000.000/năm. 
 Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021, Quang Thắng đã 
có 04 mô hình áp dụng vào thực tiễn, kết quả sáng kiến đã làm tăng 
giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho đơn vị ứng dụng với mức lợi 
nhuận từ 1.498.600.000 - 1.898.600.000 /năm, gồm “Mô hình nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh hai giai đoạn 
trong hồ tròn lót bạt HDPE”, “Quy trình sản xuất bột dưa lưới hòa tan 
bằng phương pháp sấy thăng hoa”; “Quy trình sản xuất bột thanh long 
ruột đỏ hòa tan bằng phương pháp sấy thăng hoa ứng dụng trong chế 
biến thực phẩm”;  “Quy trình xử lý, đóng gói, bảo quản trái dưa lưới 
(Cucumis melo L.) sau thu hoạch”; trong đó, “Mô hình nuôi tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh hai giai đoạn trong hồ 
tròn lót bạt HDPE”được áp dụng trên địa bàn huyện Cần Giờ đạt 
năng suất 40 - 50 tấn/ha/vụ, tổng doanh thu: 2.610.000.000 
đồng/1000m2/năm; tổng lợi nhuận: 498.600.000 
đồng/1000m2/năm. 
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        Cho đến nay, Quang Thắng đã công bố 04 bài báo, trong đó có 
02 công trình nghiên cứu được đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Impact 
Factor Q1 và Q2. 
 Ngoài ra, Quang Thắng còn tham gia tích cực các hoạt động 
đoàn thể tại đơn vị như: Trong công tác phòng, chống dịch COVID-
19, Quang Thắng đã tham gia pha chế hơn 2357 lít dung dịch sát 
khuẩn từ thảo dược phát miễn phí cho công đoàn viên và đoàn thanh 
niên đơn vị; cùng BCH Đoàn tại đơn vị sản xuất và hỗ trợ miễn phí 
360 lít dung dịch sát khuẩn Anolyte); tham gia lực lượng hỗ trợ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phường 13, Quận 6; 
tham gia tập huấn và hỗ trợ tập huấn khoa học công nghệ trong 
chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện”, Triển khai thực hiện công 
trình “Không gian AHRD” trong năm 2020 đến năm 2022 đã áp dụng 
chuyên môn của đoàn viên để thực hiện công việc sản xuất, bán chai 
mô và gia công chế biến các sản phẩm sấy từ sâm bố chính mang về 
nguồn thu cho chi đoàn 35.852.000 đồng từ đó chi đoàn chủ động 
được nguồn thu để thực hiện các hoạt động tình nguyện và hoạt động 
khác của chi đoàn... 
 Với những giải pháp, sáng kiến tiêu biểu, Phạm Quang Thắng 
đã được trao tặng giải thưởng “Lương Định Của” năm 2022 của 
Trung ương Đoàn. Hiện nay, Quang Thắng còn tham gia thành viên 
và đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký 01 tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia đề 
nghị công nhận: “Quy trình sản xuất nấm Nhộng trùng thảo 
(Cordyceps militaris) trên môi trường không sử dụng nhộng tằm” đạt 
lợi nhuận 400.000.000 đồng/năm. Quang Thắng đã thật sự phát huy 
được hết những giá trị làm lợi từ những sáng kiến rất thiết thực và 
mang lại những điều tích cực cho cuộc sống của người dân. 
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GƯƠNG NHÀ GIÁO TRẺ  

3. VŨ MINH VƯƠNG 
- Chức vụ - Đơn vị: Giáo 
viên môn Công nghệ; Chi 
ủy viên, Bí thư Chi đoàn 
giáo Trường THCS Lê 
Văn Tám, Quận Bình 
Thạnh. 
- Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 
-  Ngày tháng năm sinh: 
15/04/1988 
- Châm ngôn sống: Bạn 
không cần lo lắng khi 
thấy ai đó giỏi hơn 
mình. Chỉ cần tập trung 
vào việc “phá kỷ lục” 
của bản thân mỗi ngày, 
tiếp tục thúc đẩy bản 
thân mình hướng về 
phía trước 
- Đơn vị giới thiệu: 

- Được tuyên dương Nhà giáo trẻ 
tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 07  lần 
liên tục (2014, 2015,  2016, 2017, 
2018, 2020, 2022). 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở 11 năm 
liên tục (2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022)  
Năm 2022: 
- Giấy khen Uỷ Ban Nhân Dân 
Quận Bình Thạnh năm 2022 đã 
“Thực hiện tốt việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh năm 
2022”. 
- Giấy khen Uỷ Ban Nhân Dân 
Quận Bình Thạnh năm 2022 đã 
có nhiều đóng góp trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi giai đoạn 2017 - 2022. 
- Giấy khen Uỷ Ban Nhân Dân 
Quận Bình Thạnh năm 2022 đã 

 Gia đình không có ai theo nghề giáo, song với niềm ước mơ từ 
bé được đứng trên bục giảng, ươm mầm tri thức cho thế hệ sau, Vũ 
Minh Vương mạnh dạn thi vào Trường Cao đẳng Sư Phạm TP. Hồ 
Chí Minh (nay là Trường Đại học Sài Gòn) khoa Công nghệ chuyên 
ngành Công nghiệp. Sau 03 năm cố gắng học tập, năm 2009, Vũ Minh 
Vương về công tác tại trường THCS Lê Văn Tám, Quận Bình Thạnh 
và phụ trách giảng dạy bộ môn Công nghệ 8, 9.  
 Gần 13 năm công tác tại trường, Minh Vương đã tìm tòi, đổi mới 
phương pháp dạy học theo hướng tích cực, thông qua ứng dụng công 
nghệ thông tin, bảng tương tác thông minh, các mô hình mạch điện 
trực quan trong giờ dạy để minh họa bài giảng để tiết học trở nên sinh 
động lôi cuốn hơn, tính đến nay. Với những tiết học của thầy Vương, 
các em học sinh được chủ động tìm thông tin liên quan đến bài học, 
rèn các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, được phát huy 
tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng riêng của từng em. Vũ Minh 
Vương đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường từ năm 2012 đến 
2022, giáo viên giỏi cấp quận từ năm 2016 đến 2022. Minh Vương 
cũng đang là giáo viên dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn 
công nghệ của quận Bình Thạnh. Nhiều học sinh trong đội tuyển đã 
gặt hái được nhiều thành tích tốt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành 
phố các năm qua. Trong số hơn 11 sáng kiến kinh nghiệm thầy đã làm 
và áp dụng cho bộ môn, sáng kiến kinh nghiệm năm 2019 - 2020 về 
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+ Ban Thanh niên 
Trường học Thành 
Đoàn. 
+ Quận Đoàn Bình 
Thạnh 
 

Hoàn thành tốt công tác bồi 
dưỡng Học sinh giỏi cấp Thành 
phố và cấp Quốc gia năm học 
2021 - 2022. 
  
Các năm khác (2020, 2021): 
- Bằng khen của Uỷ ban Nhân 
dân TP. Hồ Chí Minh năm 2020 
đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ 02 năm liên tục (2018 - 2019; 
2019 - 2020) 
- Bằng khen BCH Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh về 
Có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện; lần 
thứ 13 - năm 2021 
- Bằng khen BCH Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 
về Có thành tích xuất sắc trong 
Tháng Thanh niên 2021; chủ đề 
“Tự hào truyền thống Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh”. 
- Giấy khen Uỷ Ban Nhân Dân 
Quận Bình Thạnh năm 2021 là 
Điển hình “Dân vận khéo” năm 
2021. 

“Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Công nghệ bằng cách lồng 
ghép các trò chơi trong tiết học” và sáng kiến 2020 - 2021 “Ứng dụng 
công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý lớp chủ nhiệm 
khi dạy học trực tuyến” đã góp phần nâng cao chất lượng bộ môn và 
giải quyết vấn đề thời sự về cách quản lý lớp học trong mùa dịch 
COVID-19. 
 Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, Minh Vương  luôn theo 
sát từng em học sinh trong lớp, nắm thật rõ hoàn cảnh gia đình, sự 
thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi em, tích cực phối hợp với phụ 
huynh trong công tác quản lý học sinh; thường xuyên tổ chức các hoạt 
động giáo dục, sinh hoạt lớp nâng cao chất lượng học tập và phẩm 
chất đạo đức cho các em học sinh được lãnh đạo nhà trường và các 
phụ huynh học sinh rất ủng hộ. Trong suốt những năm chủ nhiệm, 
Minh Vương thường xuyên xây dựng các chuyên đề để tạo sự gần gũi 
và hình thành tư duy tích cực, lối sống nhân ái cho các em như: chuyên 
đề “Hoa hồng tặng ai” (các em học sinh sẽ tự mình làm một món ăn, 
một món quà để tặng cho ba mẹ - người thầy, người cô đầu tiên trong 
cuộc đời nhân ngày 20/11); chuyên đề “Chuyến xe nhân ái” (học sinh 
được đến thăm các trung tâm trẻ em khuyết tật, trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi); 
chuyên đề “Hành trình tri ân người thắp lửa”;“Nói không với từ ngữ 
dung tục”; “Kỹ năng sống, mẹo nhỏ đời thường”....      
      Với Vũ Minh Vương, động lực lớn nhất của anh trong công việc 
đến từ những học trò của mình. Hạnh phúc nhất khi được đứng trên 
bục giảng là khi nhìn thấy những nụ cười tươi rói, những ánh mắt hiểu 
bài, nhìn thấy sự tiến bộ qua từng ngày của các em chưa ngoan và 
nhận được sự tin yêu, thương mến... không chỉ của các em học sinh 
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mà của cả quý phụ huynh các em. Đây chính là niềm cổ vũ, động viên, 
tiếp thêm sức mạnh để anh cố gắng, nỗ lực hơn mỗi ngày. 
 Bên cạnh công tác chuyên môn, hiện nay, Minh Vương cũng 
đang là Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, tích 
cực tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào của nhà trường và 
được đồng nghiệp quý mến. 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, SẢN XUẤT, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KINH DOANH (01 gương) 

GƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 

4. NGUYỄN NGỌC 
LUÔN 
- Chức vụ - Đơn vị: 
Công nhân sản xuất, Bí 
thư Đoàn Công ty Cổ 
phần giày Thiên Lộc 
Quận 12 
 - Đoàn viên 
- Ngày tháng năm sinh: 
25/4/1987 
- Châm ngôn: Dù cuộc 
sống hay công việc của 
bạn có khó khăn thế nào 
đi nữa bạn cũng đừng 
bao giờ bỏ cuộc. Không 
có gì là không thể với 
một người luôn biết cố 

2.1. Trong năm 2022: 
- Bằng khen của Ban Thường vụ 

Thành Đoàn đạt giải thưởng 
“Nguyễn Văn Trỗi” năm 2022 

- Giấy khen của công ty cổ phần 
giày Thiên Lộc đạt danh hiệu cán 
bộ có thành tích xuất sắc trong lao 
động sản xuất năm 2021. 

- Giấy khen của Liên Đoàn Lao 
động Quận 12 đạt danh hiệu “Gia 
đình tiêu biểu, hạnh phúc” năm 
2022. 

2.2. Các năm khác (từ năm 
2020 - 2021): 

- Năm 2021: 
+ Bằng khen Ban Thường vụ 

Thành Đoàn về đạt danh hiệu “Thủ 
lĩnh thanh niên công nhân Thành 

Với tinh thần xung kích, dám nghĩ, biết làm của tuổi trẻ, anh 
Nguyễn Ngọc Luôn là tấm gương đi đầu trong việc đề xuất các 
hiến kế, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản xuất trong 
công tác chuyên môn tại đơn vị. 

Từ những ngày đầu khi lãnh đạo Công ty Cổ phần giày Thiên 
Lộc phát động phong trào “Mỗi công nhân, một sáng kiến cải tiến”, 
Ngọc Luôn đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu những giải pháp và 
đưa ra những giải pháp được đơn vị đánh giá cao và mang lại 
những kết quả đặc biệt xuất sắc. Từ năm 2018 đến nay, Ngọc Luôn 
đã có 05 sáng kiến, giải pháp được cấp trên công nhận và đưa vào 
thực hiện, tiêu biểu có thể kể đến như:  

Sáng kiến “Cải tiến quy trình” được thực hiện từ năm 2020 
đến nay với mục đích giảm bớt thao tác thừa, thực hiện các thao 
tác dễ dàng đỡ tốn sức cho người lao động đồng thời kiểm soát 
được hàng tồn nhầm nâng cao chất lượng và sản lượng, bên cạnh 
đó công ty còn có thêm quỹ thời gian thuận lợi cho việc đào tạo 
thêm công nhân biết nhiều công đoạn của bộ phận khác để nâng 
cao đội ngũ lao động lành nghề làm lợi cho nhà máy. Từ khi sáng 
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gắng. Bạn chỉ thất bại khi 
bạn ngừng cố gắng 
- Đơn vị giới thiệu:  
+ Ban Công nhân lao 
động Thành Đoàn. 
+ Quận Đoàn 12 

phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 
2021”. 

+ Bằng khen Ủy ban Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh về đạt danh hiệu 
Chi hội Trưởng Chi hội có thành 
tích xuất sắc trong công tác Hội và 
phong trào thanh niên năm 2021. 

+ Giấy khen của Công ty giày 
Thiên Lộc về đạt danh hiệu cán bộ 
có thành tích xuất sắc trong lao 
động sản xuất năm 2021. 

+ Giấy khen của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân Quận 12 về đã thực 
hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính Trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức, tư 
tưởng, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016 - 2021. 

+ Giấy khen của Uỷ ban nhân 
dân Quận 12  đạt danh hiệu tình 
nguyện viên tích cực tham gia và 
thực hiện hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại phường 
Hiệp Thành, Quận 12. 

- Năm 2020: 

kiến này được áp dụng vào thực tiễn đã giúp công ty nâng mức 
sản xuất hằng tháng từ 180.000 đôi lên đến mức sản xuất là 
300.000 đôi, mang lại giá trị làm lợi hàng tháng là hơn 
3.000.000.000 đồng cho công ty. Sáng kiến này còn giúp cho đội 
ngũ công nhân có thêm thu nhập do vượt năng suất sản xuất, sản 
phẩm thành phẩm tăng hơn vo với ban đầu. Và cũng giúp hỗ trợ 
công ty tăng thêm dây chuyền sản xuất, cùng với số lượng công 
nhân không thay đổi nhưng tăng về dây chuyền sản xuất và sản 
phẩm.  

Với những kết quả nổi bật của sáng kiến “Cải tiến quy trình”, 
năm 2022, Ngọc Luôn tiếp tục nghiên cứu và được công ty thống 
nhất triển khai thực hiện một sáng kiến có tính tiếp nối với sáng 
kiến trước mang tên là sáng kiến "Cải tiến công đoạn", với việc 
nghiên cứu đưa ra những khuôn mẫu nhằm cải tiến các công đoạn 
thực hiện trong quy trình sản xuất và đưa ra những giải pháp về 
thao tác vận hành của công nhân. Sáng kiến "Cải tiến công đoạn" 
của Ngọc Luôn không chỉ giúp cho công ty nâng cao được mẫu 
mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ cho người lao 
động tiết kiệm thời gian trong quá trình sản xuất góp phần tăng số 
lượng hàng hóa sản xuất và hỗ trợ thêm trong thu nhập cho người 
lao động. (Vì đơn vị là doanh nghiệp ngoài nhà nước, sáng kiến 
"Cái tiến công đoạn" đang trong quá trình triển khai thực hiện đến 
tháng 01/2023 công ty mới tổ chức nghiệm thu sáng kiến và công 
bố Quyết định công nhận sáng kiến) 

Song song đó, Ngọc Luôn còn có thêm một giải pháp được 
Ban Giám đốc Công ty đánh giá cao đó là Giải pháp “Cải tiến 
6S” với các tiêu chí cụ thể được vận hành nhằm nâng cao chất 
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+ Giấy khen  của Công ty giày 
Thiên Lộc đạt danh hiệu Cán bộ đã 
đóng góp cho nhà máy chúng ta 
“Đánh giá 6S cao nhất”. 

+ Giấy khen của Ban thường vụ 
Quận Đoàn 12 đạt danh hiệu “Thủ 
lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu 
năm 2020”. 

+ Đạt danh hiệu “Người thợ trẻ 
giỏi” toàn quốc năm 2018. 

lượng môi trường làm việc trong quá trình sản xuất kinh doanh tại 
đơn vị. Giải pháp này đã hỗ trợ cho công ty tiết kiệm được các chi 
phí để bảo trì máy móc và việc thường xuyên kiểm tra bảo trì máy 
móc, thiết lập các biện pháp an toàn trong sản xuất đã giúp cho quy 
trình và máy móc sản xuất luôn được vận hành một cách tốt nhất. 
Giải pháp cũng đã hỗ trợ cho bộ phận chuyền sản xuất làm việc có 
hiệu quả hơn, giúp giảm nhanh thời gian kiểm định hàng hóa, góp 
phần mang lại hiệu quả kinh doanh của Công ty.  

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ngọc Luôn còn là một Bí 
thư Chi đoàn ngoài nhà nước tiêu biểu, mẫn cán, luôn tích cực 
trong việc vận động và cùng đoàn viên, thanh niên, người lao động 
tại đơn vị tham gia các hoạt động do Đoàn Công ty, Quận Đoàn 12 
và Thành Đoàn tổ chức. Ngọc Luôn luôn tiên phong đưa ra nhiều 
mô hình, giải pháp nhằm phát huy sự tham gia, vai trò của đoàn 
viên, thanh niên và người lao động tại Công ty. Không chỉ thực 
hiện tốt vai trò là một thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu, Ngọc 
Luôn còn là một tấm gương trong việc thực hiện phương châm 
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”, 
tiêu biểu trong năm 2022, gia đình Ngọc Luôn cũng đã được Liên 
đoàn Lao động Quận 12 tuyên dương là “Gia đình tiêu biểu, hạnh 
phúc” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

Với những đóng góp tích cực trong lao động và rèn luyện của 
mình, Ngọc Luôn đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2018 và 
được Ban Thường vụ Thành Đoàn trao giải thưởng “Nguyễn Văn 
Trỗi” - giải thưởng dành cho những thanh niên công nhân trực tiếp 
lao động, sản xuất tiêu biểu vào năm 2022. 
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LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (02 gương) 
GƯƠNG CHIẾN SĨ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRẺ  

5. TRẦN VĨNH CHIẾN 
- Chức vụ - Đơn vị 
công tác: Ủy viên Ban 
chấp hành Chi đoàn, 
Cán bộ (điều tra viên) 
Phòng Cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy 
Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh (Phòng 
PC04). 

- Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
- Ngày tháng năm 
sinh: 07/7/1994 
- Châm ngôn: Rút kinh 
nghiệm từ thành công 
cũng quan trọng nhưng 
học hỏi từ thất bại mới 
là yếu tố quyết định 
thành công. 

Năm 2022: 

- Giấy khen của Giám đốc 
Công an Thành phố đã có 
thành tích xuất sắc nhân kỷ 
niệm 25 năm Ngày truyền 
thống của lực lượng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
(12/3/1997-12/3/2022). 
- Giấy khen của Giám đốc 
Công an Thành phố đã có 
thành tích xuất sắc nhân dịp 
tổng kết Cuộc vận động “Xây 
dựng phong cách người Công 
an Nhân dân bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”. 
- Giấy khen của Ban Chấp 
hành Đoàn Công an Thành 
phố: “Là gương “Thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác” 
Công an Thành phố nhân kỷ 

       Tốt nghiệp Trường Đại học An ninh Nhân dân, chuyên ngành 
Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh Quốc gia, Thượng uý Trần Vĩnh 
Chiến hiện đang là cán bộ (điều tra viên) Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC04). 

         Trong quá trình công tác của mình, Vĩnh Chiến đã được lãnh 
đạo, chỉ huy tin tưởng, phân công trực tiếp thụ lý điều tra tổng cộng 
30 vụ án, vụ việc, với 93 bị can; vật chứng thu giữ hơn 186 kg ma túy 
các loại cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, có nhiều vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng liên quan, thu giữ được số 
lượng lớn ma túy các đối tượng chưa đưa ra thị trường tiêu thụ, góp 
phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: 

     - Tham gia cùng với đồng đội điều tra, làm rõ vụ án “Tham ô tài 
sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại 
Công ty A với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 44.030.901.611 
đồng. 

- Tham gia cùng với đồng đội điều tra, làm rõ vụ án đối tượng X cùng 
đồng phạm “Mua bán trái phép chất ma túy”, với tổng khối lượng 
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- Đơn vị giới thiệu: 
Đoàn Thanh niên Công 
an Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

niệm 132 năm Ngày tháng 
năm sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890-19/5/2022) 
và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi 
tìm đường cứu nước 
(05/6/1911- 05/6/2022)”. 
- Đang được đề nghị danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 
2022. 

*Các năm khác: 

- Giám đốc Công an Thành 
phố tặng danh hiệu “Chiến sĩ 
tiên tiến” đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua 
“Vì an ninh tổ quốc” năm 
2020. 
- Giám đốc Công an Thành 
phố tặng danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở” đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi 
đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 
2021. 
- Giấy khen của Giám đốc 
Công an Thành phố đã lập 
thành tích xuất sắc trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, 

ma túy thu giữ hơn 35,9kg ma túy tổng hợp gồm 25,6kg thuốc 
lắc, 6,5kg ketamine và 3,8kg ma túy đá. Trong vụ án này, Vĩnh 
Chiến đã được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh, 
củng cố hồ sơ, khởi tố xử lý hình sự đối tượng Y; qua đó góp phần 
mở rộng điều tra bắt giữ 02 đối tượng cầm đầu đường dây là X và Y. 

- Tham gia cùng đồng đội kiểm tra, bắt quả tang vụ án đối tượng Z 
cùng đồng phạm “Mua bán trái phép chất ma túy” và “vận chuyển 
trái phép chất ma túy”, khi đối tượng cùng đồng bọn đang thực hiện 
việc giao nhận tổng cộng 99,648kg ma túy tổng hợp. 

- Tham gia cùng đồng đội điều tra, làm rõ vụ án đối tượng H cùng 
đồng phạm “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, tổng khối lượng 
ma túy thu giữ hơn 104,2 kg ma túy tổng hợp. 

 Ngoài công tác chuyên môn, bản thân Vĩnh Chiến với vai trò là Ủy 
viên Ban chấp hành Chi đoàn luôn đi đầu, phát động tổ chức và vận 
động đoàn viên trong Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong 
trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, 
đền ơn đáp nghĩa,… 
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góp phần bảo vệ an ninh quốc 
gia và bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội năm 2021. 

- Giấy khen Giám đốc Công an 
Thành phố đã có thành tích xuất 
sắc trong đợt thi đua cao điểm 
lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 131 năm Ngày tháng năm 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 46 
năm Ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước; 
gắn với đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm, đảm bảo an 
ninh tổ quốc dịp bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026” năm 
2021. 

6. HUỲNH TRƯƠNG 
BẢO SƠN 
- Chức vụ - Đơn vị: Bí 
thư Chi bộ Vận động 
quần chúng, Phó Đội 
trưởng Đội Vận động 
quần chúng, Bí thư Chi 
đoàn Đồn Biên phòng 
Long Hòa, Cần Giờ. 

Năm 2022: 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 
2022. 
- Bằng khen của Chủ tịch UBND  
TP. Hồ Chí Minh tặng điển hình 
“Dân vận khéo” năm 2022. 
- Bằng khen của Thành Đoàn TP. 
Hồ Chí Minh tặng trong thực 

          Trung uý Huỳnh Trương Bảo Sơn hiện đang là Phó Đội trưởng, 
Bí thư Chi bộ Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng 
Long Hòa, Cần Giờ. Trên cương vị Phó Đội trưởng Vận động quần 
chúng, với tình hình địa bàn Đồn Biên phòng Long Hòa quản lý 12 
km bờ biển, địa bàn rộng gồm 02 xã Long Hòa và Lý Nhơn, gồm 7 
ấp, 91 tổ với 4.357 hộ/17.602 nhân khẩu, đời sống Nhân dân còn gặp 
nhiều khó khăn, còn tồn tại nhiều bất ổn liên quan đến an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, Bảo Sơn luôn nỗ lực cố gắng  hoàn 
thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ huy đội vận động quần 



16 
 
 

- Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 
- Ngày tháng năm 
sinh: 28/8/1997 
- Châm ngôn: Không 
ngừng nỗ lực phấn đấu 
phát huy truyền thống, 
cống hiến tài năng, 
xứng danh "Bộ đội Cụ 
Hồ". 
- Đơn vị giới thiệu:  
+ Ban Mặt Trận ANQP 
- ĐBDC Thành Đoàn. 
+ Đoàn thanh niên Bộ 
đội Biên phòng TP. Hồ 
Chí Minh 
 

hiện “Chiến dịch Hành quân 
xanh” năm 2022. 
- Giấy khen vì có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện 30 năm thực 
hiện Chỉ thị 143/CT ngày 
12/5/1992 của Tổng cục Chính 
trị về tiến hành Cuộc vận động 
xây dựng môi trường văn hóa 
trong các đơn vị Quân đội. 
* Các năm khác: 
- Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 
Thành phố năm 2020. 
- Giấy khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn. 
- Giấy khen của Bộ Chỉ huy 
BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh 
vì có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng, chống COVID-
19. 

chúng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, được 
Bộ Chỉ huy tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến trong tổng kết phong trào 
Thi đua - Quyết thắng năm 20223. 

Trên cương vị Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Huỳnh 
Trương Bảo Sơn đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động 
Nhân dân báo tin cho Đồn Biên phòng Long Hòa khi phát hiện các 
vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn còn trực tiếp tham 
gia, phối hợp với các tổ, đội trong đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm 
soát chặt chẽ địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các 
vụ việc vi phạm trên địa bàn. Năm 2022, từ các nguồn tin vận động 
Nhân dân báo về, Bảo Sơn trực tiếp tham gia cùng Tổ tuần tra của 
đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 vụ/18 phương tiện, tổng số tiền 
phạt là 8.847.770.000 đồng, tịch thu phương tiện HD 4786 được định 
giá 7.900.000.000 đồng, 5.847.770 m³ cát nhiễm mặn. Trong đó có 
05 vụ, đồng chí Huỳnh Trương Bảo Sơn trực tiếp là tổ trưởng tổ tuần 
tra, các vụ còn lại đều là thành viên chính có nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng của tổ tuần tra (trực tiếp đánh bắt dẫn giải phương tiện về vị trí 
neo đậu để xử lý)4. 

 
3 Vùng biển Cần Giờ là “điểm nóng” của hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trái phép. Tình trạng khai thác cát bừa bãi, khai thác cát trái phép…  gây hậu quả nghiêm trọng, 
làm sạt lở bờ sông, nuốt chửng nhiều khu đất bãi bờ xôi ruộng mật, có nơi đe dọa cả đê điều, vườn tược và nhà cửa của người dân và những công trình xây dựng. Do lợi nhuận 
khủng đem lại từ hoạt động khai thác cát trên biển nên “sa tạc” vẫn liều lĩnh, lộng hành hút cát trộm gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, làm thay đổi dòng chảy. Với thủ đoạn 
tinh vi lợi dụng đêm tối bơm hút cát gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện bắt giữ, thậm chí sẵn sàng chống trả lực lượng khi tiếp cận phương tiện. Đã có rất 
nhiều vụ các đối tượng ném đá, thậm chí đánh chìm phương tiện hòng trốn tránh hành vi vi phạm.  
4  Điển hình vụ trong quá trình tuần tra vào lúc 01g05 sáng ngày 16/5/2022, đã phát hiện và kiểm tra 03 phương tiện (Xà lan) (HD 4786, HD 2479, BV 3456) 02 phương tiện 
HD 2479 và BV 3456 đang hành trình hướng từ biển vào cửa sông Lòng Tàu vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp. 
Riêng phương tiện HD 4786 có hành vi bơm hút cát trên biển.  
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- Chiến sĩ tiên tiến năm 2020. 
 

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, đồng chí Bảo Sơn đã tham mưu đơn 
vị xây dựng và thực hiện mô hình “Lớp dạy bơi phòng, chống đuối 
nước cộng đồng”[1] và “Tổ tuyên truyền lưu động”[2]. 
Để tham gia hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung 
“5 không”, Bảo Sơn đã phát huy vai trò của từng chi đoàn, đoàn viên, 
thanh niên trong tuyến  nội dung “không để người nghèo, người yếu 
thế tụt hậu, bị bỏ quên”: 
- Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”; tổ 
chức đón Tết cùng 03 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã 
Long Hòa; thăm và tặng 01 phần quà cho Giáo điểm Đồng Hòa nhân 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; tổ chức chuỗi chương trình 
“Xuân ấm tình hồng 4”; thực hiện Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022 
Qua đó trao tặng 166 phần quà, 08 học bổng, tổng giá trị 152 triệu 
đồng. 
- Tổ chức trao 07 phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn, 
08 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 50 
phần quà cho các gia hộ gia đình chính sách và 50 phần quà cho 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng hoạt động khoảng 150 
triệu đồng. 
- Tổ chức chương trình “Nghĩa tình biển đảo”. Qua đó trao tặng 20 
phần quà, 02 công trình, 03 sổ tiết kiệm cho CBCS hoàn cảnh khó 
khăn, 02 suất học bổng cho con em Cán bộ chiến sĩ. Tổng các hoạt 
động khoảng 28 triệu đồng. 
- Phối hợp Cụm thi đua 2 quận Bình Thạnh, Đoàn xã Long Hòa tổ 
chức Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo”. Qua đó tổ chức tuyên truyền 
biển đảo, Luật Biên phòng Việt Nam, ký kết liên tịch giữa 03 đơn vị, 
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trao tặng 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng) 
cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 10 em học sinh trong 
chương trình “Nâng bước em đến trường”. Tổng giá trị chương trình 
trị giá khoảng 10 triệu đồng. 
Trong năm 2022, Bảo Sơn đã tham mưu đơn vị trao 426 phần quà, 45 
học bổng, 07 phương tiện sinh kế, 02 công trình, 04 sổ tiết kiệm, hỗ 
trợ 02 ngày công lao động của CBCS, 0.7 tấn rác, xóa 01 điểm đen ô 
nhiễm, 1.000 tập vở, nhiều gian hàng trò chơi cho thiếu nhi, trồng 20 
cây xanh. Tổng giá trị các hoạt động trị giá gần 500.000.000 đồng. 

Trong công tác vận động Nhân dân, Bảo Sơn đơn vị tổ chức 
và trực tiếp tham gia 50 buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 2.500 
người nghe, tuyên truyền cho 200 lượt/300 lượt người nghe, tuyên 
truyền qua Đài phát thanh 06 buổi, kết hợp cấp phát hơn 1.000 tờ rơi, 
tờ gấp, 450 băng đĩa hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
    Với những đóng góp đó, Bảo Sơn đã nhận được Bằng khen của 
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh là điển hình “Dân vận khéo” 
năm 2022 và nhiều bằng khen giấy khen nổi bật khác. 

 
[1] “Lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cộng đồng”: Xuất phát từ tình hình 

các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức 
cao ở một số địa phương. Đặc biệt là dịp Hè đến lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn nữa. 
Bản thân đã trực tiếp tham mưu, xây dựng Kế hoạch đăng ký và tổ chức thực hiện mô hình 
do Chi đoàn chủ trì “Lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cộng đồng”. Mô hình đơn vị 
thực hiện vừa tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ vừa nâng cao hiệu quả công tác 
phòng chống đuối nước trên địa bàn. Lớp dạy bơi do đơn vị phối hợp tổ chức được chia 
làm 02 lớp học hoàn toàn miễn phí thời gian học 15h00 - 16h00 vào các thứ tư, thứ năm 
hàng tuần. Qua thời gian thực hiện mô hình với hơn 40 học sinh tham gia thì có hơn 30 
em đã biết bơi, còn lại là một số em vào sau chưa thành thục động tác bơi nhưng từ 1 đến 
2 buổi phụ đạo riêng các em đã biết bơi. Mô hình đã đạt kết quả ngoài mong đợi, tạo hiệu 
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ứng lan toả trong cộng động hết sức mạnh mẽ, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và 
Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đã góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

[2] “Tổ tuyên truyền lưu động”: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo 
trên địa bàn biên giới một cách trực quan, sinh động. Bảo Sơn đã tham mưu đơn vị xây 
dựng mô hình tận dụng thiết bị âm thanh di động từ nguồn trang thiết bị, vật tư của đơn 
vị. Mô hình đơn vị tuyên truyền tập trung vào các khu dân cư, các trường học tuyên truyền 
về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phòng chống các 
loại dịch bệnh trong cộng đồng,... thường xuyên phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa 
phương tổ chức tuyên truyền thường xuyên 04 buổi/mỗi tuần, kết hợp phát tờ rơi, tờ gấp, 
băng đĩa hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật.  

LĨNH VỰC VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT (01 gương) 

GƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ TRẺ 

7. ĐINH NHẬT MINH 
- Chức vụ - Đơn vị: 
Nhạc công (nghệ sĩ sáo 
trúc) - Nhà hát ca múa 
nhạc dân tộc Bông Sen 
- Đoàn viên 
- Ngày tháng năm 
sinh: 03/3/1996 
- Châm ngôn: Đam mê 
hết mình với âm nhạc, 
luôn luôn sáng tạo trong 
cuộc sống, vui vẻ hoà 
đồng với mọi người, yêu 
thương gia đình và trách 
nhiệm với công việc. 

Trong năm 2022: 
- Đạt Huy chương Vàng độc 

tấu sáo trúc với tiết mục "Ký ức 
dòng sông" tại Liên hoan Ca múa 
nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 
năm 2021 (diễn ra vào tháng 
5/2022) 

- Đạt Huy chương Bạc tứ 
tấu trong Liên hoan Ca múa nhạc 
chuyên nghiệp toàn quốc năm 
2021 (diễn ra vào tháng 5/2022) 

Các năm khác (từ năm 
2021 về trước): 

- Đạt Huy chương Vàng độc 
tấu sáo trúc trong Liên hoan Độc 

Là một người trẻ được sinh ra trong một gia đình có truyền 
thống về nghệ thuật âm nhạc dân tộc, Đinh Nhật Minh được xem 
là "thế hệ thứ ba" kế thừa và tiếp tục phát huy những giá trị, đóng 
góp của gia đình đối với nghệ thuật dân tộc sáo trúc khi có ông là 
NSƯT sáo trúc Đinh Thìn, ba là NSƯT sáo trúc Đinh Linh và mẹ 
là NSƯT Ngô Tuyết Mai, đang là solist chính của Nhà hát Ca múa 
nhạc Bông Sen với sở trường đàn tam thập lục. 

Được gia đình định hướng và tiếp cận với lĩnh vực nghệ 
thuật truyền thống này từ năm 8 tuổi, đến năm 12 tuổi, Nhật 
Minh đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử đi học 
tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc theo diện học 
bổng tài năng trẻ của nhà nước chuyên ngành Sáo trúc và xuất 
sắc gặt hái được giải thưởng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của 
mình đó là Giải Nhất Độc tấu Sáo trúc trong cuộc thi Trình diễn 
nhạc cụ dân tộc và nhạc dân ca của Lễ Hội Văn Hóa Nghệ Thuật 
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- Đơn vị giới thiệu:  Sở 
Văn hóa và Thể thao TP. 
Hồ Chí Minh 

tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc 
toàn quốc năm 2017 

- Quán quân tuần chương 
trình truyền hình HTV “Phiên 
bản hoàn hảo” năm 2017; 

- Quán quân tuần thể loại âm 
nhạc trong chương trình truyền 
hình HTV “Bạn có thực tài” năm 
2016; 

- Giấy khen của Ban Tuyên 
giáo Thành ủy về  "Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong việc 
tham gia đoàn công tác biểu diễn 
phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Vùng 5 
Hải Quân" năm 2018 (chuyến 
công tác thăm các đảo Tây Nam 
của Tổ Quốc) 

- Bằng khen của Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch "Là học 
sinh, sinh viên xuất sắc ngành 
Văn hoá, Thể Thao và Du lịch 
Làm theo lời Bác giai đoạn 2015-
2017". 

Lần Thứ 16 năm 2011 tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây - Trung 
Quốc. Năm 2018, Nhật Minh tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc tại Nhạc 
viện Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục nghiên cứu, phát huy và 
lan tỏa lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc dân tộc này không chỉ ở Việt 
Nam mà còn đến với đông đảo bạn bè trên thế giới. 

Hơn 15 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật  sáo trúc, gặt hái 
hơn 10 giải thưởng trong và ngoài nước. Trong năm 2022, cá 
nhân Đinh Nhật Minh đã nỗ lực tập luyện và sáng tạo trong chuyên 
môn, cùng đoàn văn nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông 
Sen tham gia Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (diễn 
ra vào tháng 5 năm 2022 tại tỉnh Đăk Lăk) và xuất sắc đạt Huy 
chương Vàng với tiết mục độc tấu sáo trúc “Ký ức dòng sông”, 
cạnh đó, Nhật Minh cũng đã có những đóng góp vào 01 Huy 
chương Bạc tứ tấu trong Liên hoan đợt này. 

Cũng trong quá trình công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc 
Bông Sen, Nhật Minh đã được Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao 
Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ tham gia 
đoàn công tác, biểu diễn tại các nước: Pháp, Đức, Phần Lan, Czech 
of Republic, Hungary, Bỉ, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, 
Campuchia… nhằm quảng bá nghệ thuật âm nhạc dân tộc đến với 
đông đảo bạn bè trên thế giới. Nhật Minh cũng là một trong những 
đoàn viên tiêu biểu, luôn tiên phong, xung kích tham gia trong các 
hoạt động của Chi đoàn Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, 
Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức, đặc biệt là 
thường xuyên tham gia các chuyến hoạt động công tác xã hội, các 
chương trình phục vụ cán bộ, chiến sỹ hải quân ở Trường Sa. Bên 
cạnh đó, với mong muốn đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn đến 
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giới trẻ hiện nay, trong thời gian qua, Nhật Minh luôn tích cực góp 
mặt trong các chương trình truyền hình, sản phẩm truyền thông trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Minh chia sẻ: "Với tôi, việc 
góp mặt ở gameshow là một trong những cách đưa nhạc cụ dân 
tộc đến gần khán giả hơn, nhất là người trẻ".  

Song song đó, Nhật Minh còn được biết đến khi sở hữu nhiều 
sản phẩm âm nhạc được thực hiện mới mẻ khi kết hợp nhiều loại 
nhạc cụ dân tộc với âm nhạc điện tử (EDM) thu hút đông đảo người 
dùng và nhất là những bạn trẻ yêu thích, chia sẻ và có nhiều tình 
cảm hơn đối với nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Nhật Minh 
và gia đình cũng duy trì những lớp học chơi nhạc cụ truyền thống 
miễn phí nhằm giữ gìn, lan toả tình yêu và lòng tự hào với nhạc cụ 
dân tộc. 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI (01 gương) 
GƯƠNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP 

8. TRẦN KHÁNH 
TƯỜNG 
- Chức vụ - Đơn vị: Ủy 
viên BCH Hội sinh viên 
khoa Điều dưỡng - Kỹ 
thuật y học; Sinh viên 
năm 2 Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh 
 - Đoàn viên Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 

Trong năm 2022: 
- Được tuyên dương danh 

hiệu “Những tấm gương thầm 
lặng mà cao cả” trong phong 
trào thi đua yêu nước TP. Hồ 
Chí Minh lần 5 - năm 2022 

Các năm khác (từ năm 
2020 - 2021): 

- Bằng khen của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố về 
đạt danh hiệu “Học sinh tiêu 

 “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình” là câu nói mà người 
thân, thầy cô và bạn bè thường nói khi nhắc đến chàng sinh viên năm 
thứ 2 Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Đại học Y dược TP. Hồ Chí 
Minh - Trần Khánh Tường. Là gương tuyên dương tham gia giao lưu 
trong chương trình “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong 
phong trào thi đua yêu nước TP. Hồ Chí Minh năm 2022, Khánh 
Tường đã không ngần ngại chia sẻ về những khó khăn đã và đang gặp 
phải trong cuộc sống, dù vậy, Tường chưa bao giờ từ chối cơ hội giúp 
đỡ những người khác khi có thể. 

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần 
Giờ, mẹ của Khánh Tường bị bệnh tâm thần, phải uống thuốc hàng 
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- Ngày tháng năm sinh: 
03/10/2003 
- Châm ngôn: Hạnh 
phúc là khi nhìn thấy 
người khác hạnh phúc 
- Đơn vị giới thiệu:  
+ Ban Tuyên giáo - Đối 
ngoại Thành Đoàn. 
+ Đoàn Trường Đại học 
Y Dược TP. Hồ Chí 
Minh. 

biểu làm theo lời Bác” năm 
2021. 

- Bằng khen của Ban 
Thường vụ Thành Đoàn về “Đã 
có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động hè và các chương trình 
chiến dịch tình nguyện hè năm 
2020” 
 

ngày, không có khả năng lao động và chăm lo cho gia đình. Tất cả mọi 
gánh nặng kinh tế trong gia đình phải phụ thuộc vào ba của Tường. 
Đầu năm 2022, ba của Tường bị tai biến, sức khỏe khá yếu không vận 
động mạnh được. Cũng từ đó, gia đình Tường không còn nguồn thu 
nhập, chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều phải trông chờ vào sự giúp 
đỡ của người thân. Không những vậy, Khánh Tường còn có em trai 4 
tuổi phải nhờ ông bà nội và ngoại thay nhau chăm sóc. 

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng Khánh Tường vẫn 
không đầu hàng trước số phận của mình. Khánh Tường luôn miệt mài, 
cố gắng theo đuổi con đường học tập đã chọn, vừa làm thêm phụ giúp, 
chăm lo cho gia đình. Ngoài giờ học, Khánh Tường tranh thủ thời gian 
rảnh để làm nhiều công việc như chạy xe công nghệ và các công việc 
thời vụ để lo cho gia đình và trang trải việc học tập của mình. Khánh 
Tường luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn với những chuyến 
xe giá 0 đồng, đồng thời tham gia các nhóm chạy xe miễn phí để hỗ 
trợ cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, Khánh Tường còn là một cán bộ Đoàn - Hội gương 
mẫu, luôn tích cực tham gia các hoạt động do nơi học tập và địa phương 
sinh sống tổ chức, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, thường 
xuyên tham gia tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện 
Nhi đồng 1,2.  
Tường chia sẻ: “Tuy em không giàu có về vật chất, nhưng em có tinh 
thần, sự nhiệt huyết của mình và em muốn góp một phần của em cho 
cuộc sống và xã hội. Em chọn học ngành y, vừa là vì ước mơ có thể 
trở thành một bác sĩ, vừa là vì có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa 
những người kém may mắn, khó khăn như chính em. Chính nụ cười 
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và niềm hạnh phúc trên mặt của những người mà em giúp đỡ là động 
lực để em tích cực cho đến ngày hôm nay”. 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI (01 gương) 
GƯƠNG ĐỘI VIÊN, HỌC SINH 

9. ĐINH TRẦN 
THANH LAM 
- Chức vụ - Đơn vị: 
Học sinh lớp 9/4 
Trường Trung học cơ 
sở Hậu Giang, Phường 
6, Quận 6. 
- Đội viên Đội TNTP 
Hồ Chí Minh. 
- Ngày tháng năm 
sinh: 01/03/2008 
- Châm ngôn sống: 
Thành công sẽ luôn 
mỉm cười với những ai 
biết kiên trì nuôi dưỡng 
những ước mơ. 
- Đơn vị giới thiệu:  

+ Ban Thiếu nhi Thành 
Đoàn 
+ Quận Đoàn 6 

Trong năm 2022: 
 - Huy chương Vàng tại giải vô 
địch cờ tướng thế giới 2022 
trong nhóm tuổi U16. 
- 4 Huy chương Vàng, 2 Huy 
chương Bạc cá nhân và đồng 
đội tại Giải vô địch cờ tướng 
trẻ quốc gia năm 2022.  
- 2 Huy chương Đồng cá nhân 
và đồng đội tại Giải cờ tướng 
Đại học Thể dục Thể thao TP. 
Hồ Chí Minh năm 2022. 
- Giấy khen Liên đoàn cờ 
tướng Việt Nam năm 2022 đạt 
huy chương Vàng cá nhân - Nữ 
lứa tuổi 15- Cờ nhanh; huy 
chương Vàng Đồng đội Nữ lứa 
tuổi 15 - Cờ nhanh; huy 
chương Vàng Đồng đội - Nữ 
lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn; 
huy chương Vàng cá nhân - Nữ 
lứa tuổi 15 - Cờ tiêu chuẩn tại 

 Đinh Trần Thanh Lam là vận động viên cờ tướng thuộc đội trẻ 
của Thành phố Hồ Chí Minh5, hiện đang là học sinh lớp 9/4 Trường 
Trung học cơ sở Hậu Giang, Phường 6, Quận 6. Các thầy cô huấn luyện 
viên hay gọi Thanh Lam là “cô bé vàng”, triển vọng của làng cờ tướng 
Việt Nam. Tính đến nay, Thanh Lam đã có hơn 30 huy chương vàng, 
5 huy chương bạc, 3 cúp vàng các giải đấu cờ tướng cấp thành phố, 
quốc gia và quốc tế. 
 Ít ai biết, Thanh Lam được truyền lửa đam mê cờ tướng từ ba 
của mình, đó là chú Đinh Trần Diễm Lộc. Vốn là giáo viên cấp Tiểu 
học, do mê cờ tướng nên chú đã nghiên cứu, rèn luyện môn này và trở 
thành huấn luyện viên cờ tướng của Quận 6. Chú cũng là vận động viên 
cờ tướng hạng A1 của TP. Hồ Chí Minh. Ba là người đã dìu dắt, hướng 
dẫn Thanh Lam từ lúc chập chững “làm quen” với cờ tướng đến lúc 
Lam giành được huy chương vàng đầu tiên môn cờ tướng vào năm học 
lớp 2 tại Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Lam từng 
lập hat-trick, đoạt cùng lúc 3 huy chương vàng lứa tuổi U10 ở 3 nội 
dung: cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn. Gần đây nhất, tại Giải vô 
địch cờ tướng thế giới năm 2022 từ 22/10 đến 30/10/22 tại Kuching 
Malaysia, Thanh Lam đã xuất sắc giành Huy chương vàng trong 
nhóm tuổi U16.  
 Bên cạnh thành tích thể thao đáng nể, Thanh Lam luôn nỗ lực 
trong học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi 8 năm liền, 02 năm học gần 
nhất điểm trung bình đều đạt trên 8.5 điểm (năm lớp 7 đạt 8.7 điểm, 

 
5 Đội tuyển cờ tướng Hồ Chí Minh chia thành 03 giai đoạn: Đội năng khiếu (từ 7 tuổi đến 12 tuổi) - Đội trẻ (từ 12 đến 20 tuổi) - Đội tuyển (20 tuổi trở về sau). 
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Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn 
quốc 2022. 
Các năm khác: 
- Đạt 5 Huy chương Vàng tại 
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn 
quốc năm 2020. 

năm lớp 8 đạt 9.1 điểm); là học sinh chuyên cấp Quận môn Tin học 
năm học 2022 - 2023.  
 Bên cạnh đó, Thanh Lam còn tham gia nhiều hội thi, hoạt động 
Đội như tham gia Chuyên hiệu “Em vui rèn luyện” năm 2020; tham gia 
hội thi trực tuyến “Tôi yêu khoa học” lần VII - năm 2022; tham gia hội 
thi Nghi thức Đội cấp Thành phố năm học 2021 - 2022; đạt Giải  Nhất 
hội thi nghi thức Đội cấp Liên đội năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021; 
đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp Trường  08 năm liền và đạt 
danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2019. 

 
 

 
 
 


